
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6

TRƯỜNG THCS NĂM HỌC 2016 - 2017

Hệ: Công lập

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

1 Bùi Công Minh Nam 27/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 24,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 24,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

2 Bùi Minh Anh Nữ 31/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

3 Bùi Thanh Tùng Nam 09/10/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 4,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 4,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

4 Cao Tiến Lương Huy Nam 16/04/2005 TP. Hà Nội Kinh KIM LIÊN  0Số nhà 9, hẻm 108/2/17 

đường Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

9,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Số nhà 9, hẻm 108/2/17 

đường Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

9,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

5 Hoàng Trần Vân Hà Nữ 28/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 21,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

6 Hoàng Việt Hùng Nam 21/11/2005 TP. Hà Nội Kinh PHƯƠNG LIỆT  0Tổ 44, Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

14,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Tổ 44, Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

14,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

7 Hoàng Đức Duy Nam 06/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

8 Hà Minh Triết Nam 12/08/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Khương Đình,Tổ dân 

phố số 22,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Khương Đình,Tổ dân 

phố số 22,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

9 Kiều Đức Nguyên Nam 15/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 1,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

10 Kiều Đức Thịnh Nam 17/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 25,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 25,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

11 La Anh Vũ Nam 26/08/2005 TP. Hà Nội Kinh PHAN ĐÌNH 

GIÓT

 0Tập Thể Cơ Khí,Tổ dân 

phố số 5,P. Thượng 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Tập Thể Cơ Khí,Tổ dân 

phố số 5,P. Thượng 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

12 Lã Tuấn Long Nam 27/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 25,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 25,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

13 Lê Hoàng Châu Anh Nữ 13/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0P28F2,Tổ dân phố số 

10,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

P28F2,Tổ dân phố số 

10,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

14 Lê Hoàng Minh Nam 07/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

s09 ngách 1/62 ngõ 1 

Bùi XƯƠNG TRACH. 

QUẬN THANH XUÂN 

THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI,Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

15 Lê Hải Yến Nữ 04/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

số 49, ngõ 77, phố bùi 

xương trạch, phường 

khương đình, quận 

thanh xuân, tP. Hà 

nộit,Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

16 Lê Minh Hiếu Nam 30/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 1,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 1,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

17 Lê Quang Anh Nam 15/08/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 18,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 18,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

18 Lê Quỳnh Anh Nữ 26/11/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  03 hẻm 1/46/10, Bùi 

Xương Trạch,Tổ dân 

phố số 8,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 8,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

19 Lê Thị Huyền Trang Nữ 30/08/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 26,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 26,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

20 Lê Trang Nhung Nữ 28/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 13,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 13,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

21 Lưu Gia Linh Nữ 24/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Vũ Tông Phan,Tổ dân 

phố số 26,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Vũ Tông Phan,Tổ dân 

phố số 24,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

22 Lương Ngọc Trâm Nữ 24/09/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 26,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 26,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

23 Lại Hoàng Định Nam 07/03/2004 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 19,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 19,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

24 Mã Chí Quốc Nam 04/02/2005 TP. Hà Nội Tày KHƯƠNG ĐÌNH  0Khương Trung,Tổ dân 

phố số 3,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Khương Trung,Tổ dân 

phố số 18,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

25 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 04/08/2005 TP. Hà Nội Kinh THỰC NGHIỆM  0Tổ dân phố số 26,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 26,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

26 Nghiêm Xuân Huy Nam 29/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 21,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

27 Nghiêm Xuân Hải Nam 26/08/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0TT Thuốc Lá TL,Tổ dân 

phố số 8,P. Thượng 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

TTTLTL,Tổ dân phố số 

8,P. Thượng Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

28 Nguyễn Bá Dũng Nam 08/12/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 10,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 10,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

29 Nguyễn Bá Nhật Hào Nam 08/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 11,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 11,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

30 Nguyễn Bá Tuyến Nam 03/12/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

31 Nguyễn Bá Tùng Nam 10/12/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Khương Trung,Tổ dân 

phố số 5,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Khương Trung,Tổ dân 

phố số 5,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

32 Nguyễn Bách Nguyên Nam 20/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

33 Nguyễn Bảo Chân Nữ 17/06/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Căn hộ 10 - N3 TTQĐ 

Binh đoàn 11, Khương 

Đình, Thanh Xuân, hà 

Nội,Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Số nhà 69, ngõ 358/25/60 

Bùi Xương Trạch, 

Khương Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội,Tổ dân 

phố số 6,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

34 Nguyễn Gia Khánh Nam 22/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

35 Nguyễn Giang Nam Nam 20/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 8,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 8,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

36 Nguyễn Huy Kiên Nam 27/02/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0125 ngõ 35 Khương Hạ, 

Khương Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội,Tổ dân 

phố số 6,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

125 ngõ 35 Khương Hạ, 

Khương Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội,Tổ dân 

phố số 6,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

37 Nguyễn Hà Ngân Nữ 17/01/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  015,Tổ dân phố số 7,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

15,Tổ dân phố số 7,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

38 Nguyễn Hà Trâm Anh Nữ 09/05/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

39 Nguyễn Hải Đăng Nam 25/05/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

40 Nguyễn Hồng Hạnh Nam 26/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0tổ 3, cụm 5, khương 

Đình, thanh xuân,Tổ 

dân phố số 26,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Số Nhà 77, Ngõ 358, Bùi 

Xương Trạch, Khương 

Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội,Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

41 Nguyễn Hữu Đức Mạnh Nam 31/10/2005 TP. Hà Nội Kinh QUANG TRUNG  02,Tổ dân phố số 2,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

2,Tổ dân phố số 2,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

42 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 09/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

43 Nguyễn Khánh Linh Nữ 07/11/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 11,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 11,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

44 Nguyễn Kiều Trinh Nữ 13/10/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

45 Nguyễn Linh Hương Nữ 25/11/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 8,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 8,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

46 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 02/08/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

47 Nguyễn Ngọc Châm Nữ 24/02/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 12,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 12,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

48 Nguyễn Ngọc Phú Nam 01/01/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Khương Hạ Ngõ 10 Hẻm 

19/62/16,Tổ dân phố số 

10,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Nhà 354/4,Tổ dân phố 

số 9,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

49 Nguyễn Nhật Minh Nam 04/10/2005 TP. Hà Nội Kinh THÁI THỊNH  0Cụm 4,Tổ dân phố số 

5,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Cụm 4,Tổ dân phố số 

5,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

50 Nguyễn Nhật Trường Nam 18/02/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 22,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 22,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

51 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/07/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Vũ Tông Phan,Tổ dân 

phố số 1,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Vũ Tông Phan,Tổ dân 

phố số 1,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

52 Nguyễn Phương Anh Nữ 09/04/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 5,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

53 Nguyễn Quang Minh Nam 25/10/2005 TP. Hà Nội Kinh HẠ ĐÌNH  018,Tổ dân phố số 18,P. 

Thượng Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

18,Tổ dân phố số 18,P. 

Thượng Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

54 Nguyễn Sỹ Thái Nam 27/04/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 17,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 17,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

55 Nguyễn Sỹ Xuân Anh Nam 24/04/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 8,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 8,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

56 Nguyễn Thanh Hà Nữ 05/01/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

57 Nguyễn Thu Hằng Nữ 04/06/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 21,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 21,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

58 Nguyễn Thu Trang Nữ 25/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Nhà số 2 Ngõ 54 Đường 

Bùi Xương Trạch - Q. 

Thanh Xuân - TP Hà 

Nội,Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

59 Nguyễn Thị Huệ Nữ 07/01/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

60 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 19/03/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  03a ngách 3 ngõ 239 bùi 

xương trạch,Tổ dân phố 

số 14,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

3a Ngách 3 Ngõ 239 Bùi 

Xương Trạch,Tổ dân 

phố số 14,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

61 Nguyễn Tiến Đạt Nam 09/01/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Số Nhà 113 Ngõ 345 

Phố Khương 

Trung-Quận Thanh 

Xuân - Thành Phố Hà 

Nội,Tổ dân phố số 7,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Số Nhà 113 Ngõ 345 Phố 

Khương Trung-Quận 

Thanh Xuân - Thành 

Phố Hà Nội,Tổ dân phố 

số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

62 Nguyễn Trung Kiên Nữ 28/06/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0298 bùi xương trạch,Tổ 

dân phố số 2,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

298 bùi xương trạch,Tổ 

dân phố số 2,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

63 Nguyễn Trường Huy Nam 23/06/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

64 Nguyễn Văn Duy Nam 19/04/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 2,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 7,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

65 Nguyễn Văn Trung Nam 10/06/2004 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

66 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 10/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 15,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 15,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

67 Nguyễn Xuân Nhi Nữ 25/11/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

68 Nguyễn Đình Minh Huy Nam 21/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 20,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 20,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

69 Nguyễn Đặng Ngọc Trang Nữ 12/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 7,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

số 3 nghách 109 ngõ 1 

bùi xương trạch thanh 

xuân hà nội,Tổ dân phố 

số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

70 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 28/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 21,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 21,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

71 Nguyễn Đức Phúc Nam 14/01/2005 TP. Hà Nội Mường KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

72 Ngô Quang Tạo Nam 07/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 1,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 4,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

73 Ngô Sơn Tùng Nam 26/08/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

74 Ngô Tuấn Khải Nam 29/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG MAI  0Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 18,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 18,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

75 Phan Lạc Thành Nam 11/03/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG MAI  0Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 3,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 3,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

76 Phùng Thu Ngân Nữ 07/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0số nhà 3, tổ 5, cụm 4 

Khương Đình,Tổ dân 

phố số 26,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Số Nhà 3, Tổ 5, Cụm 4 

Khương Đình,Tổ dân 

phố số 26,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

77 Phạm Gia Khánh Nam 13/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

78 Phạm Hà Vy Nữ 02/02/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 16,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Khương Hạ,Tổ dân phố 

số 16,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

79 Phạm Minh Châu Nữ 29/11/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

80 Phạm Nhật Linh Nữ 13/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 2,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 2,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

81 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 25/02/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 12,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Số nhà 15 ngách 51 ngõ 

125 Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 12,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

82 Quách Minh Ngọc Nữ 07/04/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

83 Quách Đỗ Gia Linh Nữ 18/03/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 9,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 9,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

84 Trương Thảo Vi Nữ 12/08/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

85 Trần Hà Ngân Nữ 07/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Số 75 - Bùi Xương 

Trạch - Khương Đình - 

Thanh Xuân - Hà 

Nội,Tổ dân phố số 20,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Số 75 - Bùi Xương Trạch 

- Khương Đình - Thanh 

Xuân - Hà Nội,Tổ dân 

phố số 20,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

86 Trần Hải Thịnh Nam 11/09/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

87 Trần Ngọc Linh Nữ 31/05/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0số nhà 6, ngách 69, ngõ 

1, phố Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

3,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

số nhà 6, ngách 69, ngõ 

1, phố Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

3,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

88 Trần Phương Huy Nam 25/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Số Nhà 23 Ngõ 1 Phố 

Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 5,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Số Nhà 23 Ngõ 1 Phố 

Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 5,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

89 Trần Quốc Anh Nam 12/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 3,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

90 Trần Thùy Dương Nữ 01/01/2005 TP. Hà Nội Kinh ĐẶNG TRẦN 

CÔN

 0110-ngõ1-phố Bùi 

Xương Trạch,Tổ dân 

phố số 1,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

110- ngõ1-phố Bùi 

Xương Trạch,Tổ dân 

phố số 1,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

91 Trần Thị Mai Anh Nữ 22/06/2006 TP. Hà Nội Kinh ĐẠI KIM  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

507 Vũ Tông Phan,Tổ 

dân phố số 6,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

92 Trần Trung Kiên Nam 02/01/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 17,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 17,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

93 Trần Tuấn Long Nam 28/04/2005 TP. Hà Nội Kinh  0số nhà 36, ngách 

1/62/23, Bùi Xương 

Trạch, Khương Đình , 

Thanh Xuân, Hà Nội,Tổ 

dân phố số 8,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

số nhà 36, ngách 

1/62/23, Bùi Xương 

Trạch, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội,Tổ 

dân phố số 8,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

94 Vũ Dương Kiệt Nam 06/11/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

95 Vũ Minh Hiếu Nam 03/06/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Số Nhà 20 Ngõ 207 Bùi 

Xương Trạch.,Tổ dân 

phố số 12,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Số Nhà 20 Ngõ 207 Bùi 

Xương Trạch.,Tổ dân 

phố số 12,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

96 Vũ Ngọc Toàn Nam 13/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 18,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 18,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

97 Vũ Phương Thúy Nữ 26/11/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  014/40/358 Phố Bùi 

Xương Trạch ,Tổ dân 

phố số 23,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

14/40/358 Phố Bùi 

Xương Trạch ,Tổ dân 

phố số 23,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú
Học sinh trường 

tiểu học
Điểm xét tuyểnHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối 

tượng 

TS

98 Đinh Xuân Mỹ Hạnh Nữ 19/05/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0số 8 ngách 1/31 ngõ 1 

phố bùi xương trạch - 

phường khương đình - 

thanh xuân -hà nội,Tổ 

dân phố số 5,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

số 8 ngách 1/31 ngõ 1 

phố bùi xương trạch 

-phường khương đình- 

thanh xuân - hà nội,Tổ 

dân phố số 5,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

99 Đặng Minh Ngọc Nữ 12/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 19,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 19,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

100 Đặng Phương Thảo Nữ 27/08/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Số 14 hẻm 1/62/46 Số 5 

Ngõ 1 Ngách 1/81 Bùi 

Xương Trạch- Khương 

Đình- Thanh Xuân- Hà 

Nội,Tổ dân phố số 7,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Số 5 ngõ 1 ngách 1/81 

Số 5 Ngõ 1 Ngách 1/81 

Bùi Xương Trạch- 

Khương Đình- Thanh 

Xuân- Hà Nội,Tổ dân 

phố số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

101 Đặng Quang Anh Nam 12/10/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 23,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

102 ĐỖ ĐỨC HUY Nam 07/10/2005 TP. Hà Nội Kinh THÀNH CÔNG A  0135/35 KHƯƠNG 

HẠ,Tổ dân phố số 2,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

26/55/358 BÙI XƯƠNG 

TRẠCH,Tổ dân phố số 

2,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

103 Đỗ Kim Dung Nữ 30/04/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 18,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 18,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

104 Đỗ Minh Anh Nữ 20/10/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Số Nhà 97,Tổ dân phố 

số 20,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Số Nhà 97,Tổ dân phố 

số 20,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT1

105 Đỗ Minh Nguyệt Nữ 13/05/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 17,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 17,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1

106 Đỗ Thị Minh Anh Nữ 17/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 6,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT1
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107 Nguyễn Bảo Thư Nữ 10/01/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Cự Lộc,Tổ dân phố số 

1,P. Thượng Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Hạ Đình,Tổ dân phố số 

6,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT2

108 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 08/08/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Khương Đình,Tổ dân 

phố số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

Tân Mai,Tổ 13,P. Tân 

Mai,Quận Hoàng 

Mai,TP. Hà Nội

DT2

109 Nguyễn Viết Hưng Nam 01/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 1,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Tổ 5C,P. Định 

Công,Quận Hoàng 

Mai,TP. Hà Nội

DT2

110 Kiều Quốc Đạt Nam 01/11/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ 32,P. Đại Kim,Quận 

Hoàng Mai,TP. Hà Nội

19 ngo 207/28 Bui 

Xuong trach,Tổ dân phố 

số 14,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3

111 LÃ HOÀNG BÁCH Nam 22/03/2005 TP. Hà Nội Kinh ĐẶNG TRẦN 

CÔN

 0KHƯƠNG THƯỢNG,Tổ 

dân phố số 05,P. Trung 

Tự,Quận Đống Đa,TP. 

Hà Nội

KHƯƠNG ĐÌNH,Tổ dân 

phố số 13,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3

112 Lê Mai Anh Nữ 11/02/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 16,P. 

Trung Phụng,Quận 

Đống Đa,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 14,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

113 Lê Thanh Thúy Nữ 20/03/2005 TP. Hà Nội Kinh  01,Thôn Mạch Lũng,Đại 

Mạch,Huyện Đông 

Anh,TP. Hà Nội

Số nhà 34, đường vũ 

tông Phan,Tổ dân phố 

số 24,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3

114 Nguyễn Danh Khoa Nam 11/01/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Trung Tự,Tổ dân phố 

số 29,P. Phương 

Liên,Quận Đống Đa,TP. 

Hà Nội

Khương Trung,Tổ dân 

phố số 17,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3

115 Nguyễn Duy Khánh Nam 01/08/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Thôn Nội Xá - Đội 

5,Vạn Thái,Huyện Ứng 

Hoà,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 18,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

116 Nguyễn Gia Bảo Nam 22/12/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Số 4 Tôn Đức Thắng,Tổ 

dân phố số 01,P. Cát 

Linh,Quận Đống Đa,TP. 

Hà Nội

Số 229 Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

14,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3
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117 Nguyễn Hiền Trang Nữ 11/01/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0P48-C13 Tập thể kim liên 

- đống đa - hà nội,Tổ 

dân phố số 05,P. Kim 

Liên,Quận Đống Đa,TP. 

Hà Nội

B20 tập thể 682 -Bộ 

công an - khương đình - 

thanh xuân - hà nội,Tổ 

dân phố số 16,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

118 Nguyễn Mai Linh Nữ 04/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  024,Thôn Vĩnh Lạc,Mỹ 

Thành,Huyện Mỹ 

Đức,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 24,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

119 Nguyễn Minh Phương Nam 17/12/2005 TP. Hà Nội Kinh  0Xóm Chợ 1- Dương 

Khê,Phương Tú,Huyện 

Ứng Hoà,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 19,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

120 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 25/07/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0số 11 tầng 2,dãy d ngõ 

16,ngô quyền,quang 

trung,hà đông,Tổ dân 

phố 14,P. Quang 

Trung,Quận Hà 

Đông,TP. Hà Nội

số 9,tổ 18,ngách 

29/78,khương hạ,thanh 

xuân,hà nội,Tổ dân phố 

số 18,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3

121 Nguyễn Phi Hùng Nam 10/02/2005 TP. Hà Nội Kinh QUANG TRUNG  08, ngách 3/77 Ngõ 3, 

Thái Hà, Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà Nội,Tổ 

dân phố số 01,P. Trung 

Liệt,Quận Đống Đa,TP. 

Hà Nội

11,Ngõ 317 Bùi Xương 

Trạch, Định Công 

thượng, Thanh Xuân, 

Hà Nội,Tổ dân phố số 

1,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

122 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 30/04/2005 TP. Hà Nội Kinh NGUYỄN TRÃI  0Trung Hòa,Tổ dân phố 

số 37,P. Trung 

Hoà,Quận Cầu Giấy,TP. 

Hà Nội

Vũ Tông Phan,Tổ dân 

phố số 10,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3

123 Nguyễn Việt Đức Nam 02/02/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Thôn Cán Khê,Nguyên 

Khê,Huyện Đông 

Anh,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 24,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

124 Nguyễn Vân Anh Nữ 19/11/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  09,Tiên Tảo,Việt 

Long,Huyện Sóc 

Sơn,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 15,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

125 Nguyễn Võ Thành Long Nam 23/09/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 01,P. 

Khâm Thiên,Quận Đống 

Đa,TP. Hà Nội

Số 3, ngách 1/62/46 Bùi 

Xương trạch, khương 

đình, thanh xuân,Tổ dân 

phố số 6,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3
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126 Ngô Thi Ánh Ngọc Nữ 18/03/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Nguyễn Bỉnh Khiêm,Tổ 

dân phố số1A,P. Lê Đại 

Hành,Quận Hai Bà 

Trưng,TP. Hà Nội

Bùi Xương Trạch,Tổ 

dân phố số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nội

DT3

127 Phạm Tiến Thành Nam 09/02/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Xóm Dây,Đại 

Yên,Huyện Chương 

Mỹ,TP. Hà Nội

Tổ dân phố số 13,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nội

DT3

128 Trịnh Minh Phương Nữ 22/05/2005 TP. Hà Nội Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Xóm Nôi An,Đại 

Yên,Huyện Chương 

Mỹ,TP. Hà Nôi

Số 16, ngõ 358/40/62 

phố Bùi Xương 

Trạch,Tổ dân phố số 

24,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nôi

DT3

129 Tạ Khánh Linh Nữ 20/06/2005 TP. Hà Nôi Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0TT Z191,Tổ dân phố số 

4,Phú Diễn,Quận Bắc 

Từ Liêm,TP. Hà Nôi

số 4 ngõ 211/114/4,Tổ 

dân phố số 7,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nôi

DT3

130 Vũ Minh Anh Nữ 31/05/2005 TP. Hà Nôi Kinh THÁI THỊNH  0Ngõ 155,Tổ dân phố số 

16,P. Quan Hoa,Quận 

Cầu Giấy,TP. Hà Nôi

40 Khương Hạ,Tổ dân 

phố số 1,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nôi

DT3

131 Đào Quang Tiến Nam 02/05/2005 TP. Hà Nôi Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Châu Mai 10,Liên 

Châu,Huyện Thanh 

Oai,TP. Hà Nôi

Tổ dân phố số 1,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nôi

DT3

132 Đặng Nguyễn Phương Anh Nữ 15/11/2005 TP. Hà Nôi Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Thôn Đặng,Hồng 

Sơn,Huyện Mỹ Đức,TP. 

Hà Nôi

76, Ngõ 509/126 Phố Vũ 

Tông Phan,Tổ dân phố 

số 24,P. Khương 

Đình,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nôi

DT3

133 Đỗ Minh Hiếu Nam 04/03/2005 TP. Hà Nôi Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0Tổ dân phố số 2,P. 

Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nôi

Tổ dân phố số 32,P. 

Thượng Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nôi

DT3

134 Đỗ Phương Anh Nữ 06/09/2005 TP. Hà Nôi Kinh KHƯƠNG ĐÌNH  0phòng 404, A1, ngõ 104, 

nguyễn huy tưởng, 

thanh xuân trung, thanh 

xuân, hà nôi,Tổ dân phố 

số 9,P. Thanh Xuân 

Trung,Quận Thanh 

Xuân,TP. Hà Nôi

số 5, ngõ 29/70/2, 

khương hạ, thanh xuân, 

hà nôi,Tổ dân phố số 

3,P. Khương Đình,Quận 

Thanh Xuân,TP. Hà Nôi

DT3
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